
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
Môn: Ngữ văn 10
	TT
	Năng lực
	Mạch nội dung
	Số câu
	Cấp độ tư duy

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông
hiểu
	Vận dụng
	Tổng
%

	
	
	
	
	Số
câu
	Tỉ lệ
	Số
câu
	Tỉ lệ
	Số
câu
	Tỉ lệ
	

	I
	Năng lực
Đọc
	Văn bản thần thoại(ngoài SGK)
	4
	2
	20%
	2
	20%
	0
	0
	40%

	II
	Năng lực Viết
	Viết đoạn văn nghị luận xã hội 
	1
	5%
	5%
	10%
	20%

	
	
	Viết bài văn nghị luận văn học 
	1
	7.5%
	10%
	22.5%
	40%

	Tỉ lệ
	
	32.5%
	35%
	32.5%
	100%

	Tổng
	6
	100%


IV. Bản đặc tả yêu cầu các kĩ năng kiểm tra, đánh giá
	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/Kĩ năng
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	1








	Đọc hiểu









	Đọc hiểu văn bản thần thoại






	Nhận biết:
- Nhận biết đặc trưng thể loại như không gian, thời gian, nhân vật…
- Nhận biết được thông tin cơ bản của văn bản. 
Thông hiểu:
- Phân tích được vai trò của nhân vật thần thoại, giải thích từ Hán Việt được sử dụng trong văn bản
- Nhận biết được mục đích của 
Văn bản

	2 câu 






	2 câu 
	0 
	0 

	2
	Viết
	Viết đoạn văn nghị luận xã hội
	Nhận biết:
- Giới thiệu được vấn đề nghị luận.
- Đảm bảo cấu trúc của một đoạn văn nghị luận; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Thông hiểu:
- Triển khai vấn đề nghị luận thành những luận điểm phù hợp. 
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.
Vận dụng:
- Nêu được những bài học rút ra từ vấn đề nghị luận.
- Thể hiện được sự đồng tình/không đồng tình đối với thông điệp được gợi ra từ vấn đề nghị luận.
Vận dụng cao:
- Đánh giá được đặc sắc của vấn đề nghị luận.
- Thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết; sáng tạo trong cách diễn đạt.
	1*
	1*
	1*
	1

	
	
	Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm văn học
	Nhận biết:
- Giới thiệu được đầy đủ thông tin chính về tên tác phẩm, tác giả.
- Đảm bảo cấu trúc, bố cục của một văn bản nghị luận.
Thông hiểu:
- Trình bày được những nội dung khái quát của tác phẩm.
- Nêu và nhận xét về nội dung, một số nét nghệ thuật đặc sắc.
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Vận dụng:
- Nêu được những bài học rút ra từ tác phẩm.
- Thể hiện được sự đồng tình / không đồng tình với thông điệp của tác giả (thể hiện trong tác phẩm).
Vận dụng cao:
- Sử dụng kết hợp các phương thức miêu tả, biểu cảm, tự sự,… để tăng sức thuyết phục cho bài viết.
- Vận dụng hiệu quả những kiến thức tiếng Việt lớp 10 để tăng tính thuyết phục, sức hấp dẫn cho bài viết.
	1*
	1*
	1*
	1


Ghi chú: Phần viết có 02 câu bao hàm cả 4 cấp độ.



	
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2024 – 2025  MÔN: NGỮ VĂN 10 
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


I. ĐỌC HIỂU (4.0 điểm)  Đọc truyện thần thoại sau: 
Ngày xưa, khi vạn vật còn chưa có, thế giới đã tồn tại ông Trời. Ông Trời có một quyền phép vô song, quyền phép tối cao nhất mà các vạn vật sau này không thể sánh bằng. Trời làm ra tất cả mọi thứ: trái đất, núi non, sông, biển, mưa, nắng. Trời sinh ra tất cả: loài người, cỏ cây, muông thú... Từ mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao trên trời cho đến vạn vật ở mặt đất, tất cả đều do Trời tạo nên.
Mắt của trời rất tinh tường, am hiểu và biết hết mọi sự xảy ra trên thế gian. Trời là cha đẻ muôn loài, xét đến muôn việc, thưởng phạt không bỏ ai. Do đó mà con người tin có đạo Trời, nhờ Trời, cho là Trời sinh, Trời dưỡng, và đến khi chết thì về chầu Trời.
Trời cũng có vợ, gọi là bà Trời, và mỗi khi hai ông bà cãi mắng nhau là lúc trời vừa mưa vừa nắng. Mỗi lúc Trời giận loài người lầm lỗi ở thế gian thì giáng xuống thiên tai, bão táp, lụt lội, hạn hán...
Giang sơn của Trời là từ mặt đất lên đến trên cao, có chín tầng trời, và chỗ giáp với đất gọi là chân trời. Trời vô hình, không nói, nhưng người ta tin là ở đâu đâu cũng có mặt của Trời, không một ai tránh khỏi lưới Trời, mọi việc đều do Trời định.
Ông Trời của Việt Nam thời cổ cũng còn gọi là Ngọc Hoàng (…) Tương truyền rằng Ngọc Hoàng dùng đất sét nặn ra người xong, đem phơi nắng cho khô thì bỗng gặp một trận mưa to. Ngọc Hoàng vội vàng đem các tượng cất đi, song có vài tượng không lấy kịp, bị nước mưa làm hư. Các tượng hư hóa thành những người tàn tật ở trên mặt đất, còn những tượng kịp cất đi hóa thành những người lành lặn, đủ tay chân.
Ngọc Hoàng ở trong một cung điện giống như cung điện nhà vua dưới trần. Ở cửa điện có một thần mặc áo giáp cầm gậy giữ cửa. Ngọc Hoàng họp các quan lại tại đây. Triều đình cũng không khác gì ở hạ giới (…). Ngọc Hoàng luôn vận sắc phục đại triều, áo thêu rồng vàng, đầu đội mũ có tua đỏ dắt mười ba viên ngọc ngũ sắc, tay cầm hốt. Ngọc Hoàng thường ngự trên ngai chạm rồng mỗi lần thiết triều để xử việc trên trời hay ở thế gian. Bên tả và hữu của Ngọc Hoàng có các thần nhà trời chầu chực để Ngọc Hoàng sai khiến.
Cõi trời chia ra chín tầng, có người nói là ba mươi ba tầng, các vị thần trời tùy theo chức tước cao thấp mà ở theo thứ tự mỗi tầng. Ngọc Hoàng là bậc tối cao, ở tầng thứ nhất.
                     (“Ông Trời”, trích từ “Thần Thoại Việt Nam” – Thu Nga, 
                                                          Việt Dũng, Hoàng Minh, NXB Thanh Niên)
Thực hiện các yêu cầu: 
Câu 1. Truyện thần thoại “Ông Trời” sử dụng người kể chuyện ở ngôi thứ mấy? 
Câu 2. Nhân vật chính trong truyện thần thoại trên là ai? 
Câu 3. Anh/chị hiểu như thế nào về cụm từ “đạo Trời” được nói tới trong truyện ? 
Câu 4. Nêu chủ đề của truyện thần thoại “Ông Trời”?
II. VIẾT (6.0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/ chị về ý nghĩa của niềm tin đối với con người trong cuộc sống.
Câu 2. (4,0 điểm). Anh/chị hãy viết một bài văn nghị luận phân tích, đánh giá chủ đề và những nét đặc sắc về mặt nghệ thuật của truyện thần thoại “Ông Trời”.
……..…………… HẾT ………………..…

	SỞ GD & ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT YÊN THẾ 
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	Người kể chuyện ngôi thứ ba
	1.0

	
	2
	Ông Trời (Ngọc Hoàng)
	1.0

	
	3
	- Cụm từ “đạo Trời” được nói tới trong truyện có thể hiểu là: Đó là sự thưởng phạt công bằng, phân minh của ông Trời đối với mọi hành động của con người ở cõi nhân gian
	1.0

	
	4
	-Thể hiện khát vọng của người xưa trong việc lí giải các hiện tượng trong tự nhiên
-Phản ánh sự lạc hậu về kiến thức khoa học và kĩ thuật của người xưa
	1.0


	II

	
	VIẾT
	6,0

	
	Câu 1
	Viết đoạn văn khoảng 150 chữ bày tỏ suy nghĩ về ý nghĩa của niềm tin đối với mỗi người trong cuộc sống
	2.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận xã hội
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 
Viết đoạn văn nghị luận về ý nghĩa của niềm tin trong cuộc sống.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận 
Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng hợp lí.
Sau đây là một số gợi ý:
- Tạo động lực tinh thần giúp con người kiên trì , nỗ lực cố gắng sống hết mình với đam mê hoài bão 
+ Khơi dậy sức mạnh tiềm tàng bên trong con người 
+ Tạo ra định hướng , kim chỉ nam cho những đam mê , khát vọng trong cuộc sống 
+ Thúc đẩy hành động , tạo ra sức mạnh vượt qua thử thách , mạnh mẽ đứng dậy sau vấp ngã . 
- Sợi dây gắn kết con người với con người và con người với cuộc sống 
+ Nền tảng gắn kết con người với cộng đồng là niềm tin 
+ Khi có niềm tin thì con người mới có thể yêu thương , đồng cảm , chia sẻ và hy sinh . 
- Giúp con người hoàn thiện bản thân 
+ Nhận ra những khuyết điểm để thay đổi 
+ Làm phong phú thêm thế giới tâm hồn 
	1.0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Đoạn văn có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
	0,25

	
	Câu 2
 
	Anh/chị hãy viết một bài văn nghị luận phân tích, đánh giá chủ đề và những nét đặc sắc về mặt nghệ thuật của truyện thần thoại “Ông Trời”.
	4.0

	
	
	a.Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận văn học: Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	
	b.Xác định đúng vấn đề nghị luận:  Phân tích, đánh giá chủ đề và những nét đặc sắc về mặt nghệ thuật của truyện thần thoại “Ông Trời”. 
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận:  HS có thể viết bài theo nhiều cách khác nhau trên cơ sở kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm; đảm bảo các yêu cầu sau:
* Giới thiệu ngắn gọn về tác giả, tác phẩm.
* Phân tích, đánh giá những nét đặc sắc về mặt nghệ thuật của tác phẩm:
1. Tóm tắt cốt truyện
2. Phân tích, đánh giá về chủ đề và những nét đặc sắc về nghệ thuật:
*Chủ đề: Thể hiện khát vọng của người xưa trong việc lí giải các hiện tượng trong tự nhiên; Phản ánh sự lạc hậu về kiến thức khoa học và kĩ thuật của người xưa
*Một số nét đặc sắc về nghệ thuật của tác phẩm:
- Nghệ thuật xây dựng không gian, thời gian: 
+ Không gian tập trung vào cõi Trời, nơi ông Trời, hay còn gọi là Ngọc Hoàng ngự trị, và từ đó xem xét và cai quản thế gian;
+Thời gian là thời gian không xác định, mang tính vĩnh hằng. 
- Xây dựng cốt truyện: 
+Cốt truyện của truyện thần thoại “Ông Trời”  kể về công việc sáng tạo ra vạn vật của ông Trời,  về vai trò của ông Trời trong việc thực thi công lí đối với trần gian, về không gian nơi ông Trời ngự trị
+Việc đưa vào cốt truyện những dòng bình luận về đạo Trời giúp thể hiện niềm tin của người xưa về một đấng tối cao luôn thực thi công lí ở đời. 
+Cốt truyện cũng xen vào một chi tiết rất đời thường, đó là việc ông Trời có vợ và ông Trời, bà Trời cũng có lúc cãi mắng nhau. 
-Xây dựng nhân vật: 
 +Nhân vật trung tâm của truyện thần thoại trên là ông Trời: Là vị thần tối cao, có khả năng phi phàm, sáng tạo ra muôn loài. 
+ Nhân vật ông Trời còn được miêu tả với một nét đặc biệt: Đó không chỉ là vị thần sáng tạo, mà còn là vị thần thực thi công lí. 
+ Ông Trời ngoài đặc điểm siêu nhiên của một vị thần, cũng đã được miêu tả với những tình tiết rất đời thường: cũng có vợ, vợ chồng cũng có lúc cãi vã, ông Trời cũng có lúc nóng giận. 
+ Ông Trời cũng gần gũi với con người ở tấm lòng nhân đức, phân minh, thưởng phạt không bỏ ai, nhất nhất đều hành xử công bằng, ra quyết định dựa trên công hay tội của người dưới hạ giới. 
	2,5


















	
	
	d.Chính tả, ngữ pháp (Sai không quá 15 lỗi chính tả)
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo (Biết vận dụng lí luận văn học, diễn đạt hay, nổi bật nội dung)
	0,5

	
	TỔNG
	
	10,0

	
	











 


                                                                                           




